
KHOA NGÔN NGỮ HỌC

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I (2007 - 2008) - LỚP K52-NNH (... SV) - GĐ 5 Nhà AB

T
u
ầ
n

T
ừ
 n

g
à
y

Đ
ế
n
 n

g
à
y Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T
iế

t 1

T
iế

t 2

T
iế

t 3

T
iế

t 4

T
iế

t 5

T
iế

t 6

T
iế

t 7

T
iế

t 8

T
iế

t 9

T
iế

t 1
0

T
iế

t 1

T
iế

t 2

T
iế

t 3

T
iế

t 4

T
iế

t 5

T
iế

t 6

T
iế

t 7

T
iế

t 8

T
iế

t 9

T
iế

t 1
0

T
iế

t 1

T
iế

t 2

T
iế

t 3

T
iế

t 4

T
iế

t 5

T
iế

t 6

T
iế

t 7

T
iế

t 8

T
iế

t 9

T
iế

t 1
0

T
iế

t 1

T
iế

t 2

T
iế

t 3

T
iế

t 4

T
iế

t 5

T
iế

t 6

T
iế

t 7

T
iế

t 8

T
iế

t 9

T
iế

t 1
0

T
iế

t 1

T
iế

t 2

T
iế

t 3

T
iế

t 4

T
iế

t 5

T
iế

t 6

T
iế

t 7

T
iế

t 8

T
iế

t 9

T
iế

t 1
0

1 03/09 09/09 Nhập trường Sinh hoạt chính trị đầu khoá học
2 10/09 16/09 Chuẩn bị học liệu
3 17/09 23/09
4 24/09 30/09
5 01/10 07/10
6 08/10 14/10
7 15/10 21/10
8 22/10 28/10
9 29/10 04/11

10 05/11 11/11
11 12/11 18/11
12 19/11 25/11
13 26/11 02/12
14 03/12 09/12
15 10/12 16/12
16 17/12 23/12
17 24/12 30/12
18 31/12 06/01
19 07/01 13/01

Thi học kỳ I20 14/01 20/01
21 21/01 27/01
22 28/01 03/02

Nghỉ Tết Âm lịch23 04/02 10/02

Tin học   
cơ sở     
(lý thuyết) 

(3 tc)

Sinh 
hoạt 
lớp

Tiếng Anh 
(4 tc) Lớp 

NN521 
GĐ304, 
Nhà C

Tiếng 
Anh (4 
tc) Lớp 
NN522 

GĐ 
304, 

Nhà C

Giáo 
dục 
quốc 
phòng 
(2 tc)

Tiếng 
Anh (4 
tc) Lớp 
NN521 
GĐ 5, 

Nhà AB

Thống 
kê cho 
KHXH 
(2 tc)

Thực 
hành 
văn 
bản 
tiếng 

Việt (2 
tc)

Tiếng 
Anh (4 
tc) Lớp 
NN521 

GĐ 
304, 

Nhà C

Tiếng Anh 
(4 tc) Lớp 

NN522 
GĐ304, 
Nhà C

Dẫn 
luận 
NNH 
(2 tc)

Tiếng 
Anh (4 
tc) Lớp 
NN522 
GĐ 5, 

Nhà AB

Triết học 
Mac-Lênin   

(4 tc)

Giáo 
dục 
thể 

chất    
(1 tc)

Tin học cơ sở 
(thực hành)

Tin học cơ sở 
(thực hành)



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I (2007 - 2008) - LỚP K52 NGÔN NGỮ-CLC (... SV) - GĐ 106 Nhà C
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1 03/09 09/09 Nhập trường Sinh hoạt chính trị đầu khoá học
2 10/09 16/09 Chuẩn bị học liệu
3 17/09 23/09
4 24/09 30/09
5 01/10 07/10
6 08/10 14/10
7 15/10 21/10
8 22/10 28/10
9 29/10 04/11

10 05/11 11/11
11 12/11 18/11
12 19/11 25/11
13 26/11 02/12
14 03/12 09/12
15 10/12 16/12
16 17/12 23/12
17 24/12 30/12
18 31/12 06/01
19 07/01 13/01

Thi học kỳ I20 14/01 20/01
21 21/01 27/01
22 28/01 03/02

Nghỉ Tết Âm lịch23 04/02 10/02

Tin học   
cơ sở     
(lý thuyết) 

(3 tc)

Sinh 
hoạt 
lớp

Tiếng Anh 
(4 tc) GĐ 
44, Nhà 

C3

Giáo 
dục 
quốc 
phòng 
(2 tc)

Thống 
kê cho 
KHXH 
(2 tc) 
GĐ 5, 
Nhà 
AB

Dẫn luận 
NNH (3 

tc)

Tiếng 
Anh (4 
tc) GĐ 

44, 
Nhà C3

Thực 
hành 
văn 
bản 
tiếng 

Việt (2 
tc)

Tiếng 
Anh (4 
tc) GĐ 
106, 

Nhà C

Triết học 
Mac-Lênin   

(4 tc)

Giáo 
dục 
thể 

chất    
(1 tc)

Tin học cơ sở 
(thực hành)

Tin học cơ sở 
(thực hành)



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I (2007 - 2008) - LỚP K51-NNH (65 SV) - GĐ 5 Nhà AB
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1 03/09 09/09 Tập trung lớp học Sinh hoạt chính trị đầu năm
2 10/09 16/09
3 17/09 23/09
4 24/09 30/09
5 01/10 07/10
6 08/10 14/10
7 15/10 21/10
8 22/10 28/10
9 29/10 04/11

10 05/11 11/11
11 12/11 18/11
12 19/11 25/11
13 26/11 02/12
14 03/12 09/12
15 10/12 16/12
16 17/12 23/12
17 24/12 30/12
18 31/12 06/01
19 07/01 13/01

Thi học kỳ I20 14/01 20/01
21 21/01 27/01
22 28/01 03/02

Nghỉ Tết Âm lịch23 04/02 10/02

Tiếng Anh 
(3 tc) Lớp 
NN511, 
GĐ 408, 
Nhà C

Tiếng 
Anh (3 
tc) Lớp 
NN512 

GĐ 
408, 

Nhà C

Tin học cơ sở 
(lý thuyết) học 

tại giảng đường 
5 Nhà AB (3 tc)

PP 
nghiên 
cứu 
khoa 

học (2 
tc)

Sinh 
hoạt 

lớp và 
Đoàn 
thể

Từ 
vựng 
học 
tiếng 

Việt (2 
tc)

Ngữ 
âm 
học 
tiếng 

Việt (2 
tc)

Tiếng 
Anh (3 
tc) Lớp 
NN511 

GĐ 
413, 

Nhà C

Tiếng Anh 
(3 tc) Lớp 
NN512, 
GĐ 413, 
Nhà C

Hán Nôm 
nâng cao 

(3 tc)

Chủ 
nghĩa 
xã hội 
khoa 

học (2 
tc)

Từ 
pháp 
học 
tiếng 

Việt (2 
tc)

Giáo 
dục 
thể 

chất (1 
tc)

Tin học cơ sở 
(thực thành) tại 
phòng máy 3 

Nhà BC



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I (2007 - 2008) - LỚP K51-CLC (19 SV) - GĐ 106 Nhà C
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1 03/09 09/09 Tập trung lớp học Sinh hoạt chính trị đầu năm
2 10/09 16/09
3 17/09 23/09
4 24/09 30/09
5 01/10 07/10
6 08/10 14/10
7 15/10 21/10
8 22/10 28/10
9 29/10 04/11

10 05/11 11/11
11 12/11 18/11
12 19/11 25/11
13 26/11 02/12
14 03/12 09/12
15 10/12 16/12
16 17/12 23/12
17 24/12 30/12
18 31/12 06/01
19 07/01 13/01

Thi học kỳ I20 14/01 20/01
21 21/01 27/01
22 28/01 03/02

Nghỉ Tết Âm lịch23 04/02 10/02

Tiếng Anh 
(3 tc) GĐ 
413 Nhà 

C

Ngữ 
âm 
học 

tiếng 
Việt (2 

tc)

Sinh 
hoạt 

lớp và 
Đoàn 
thể

Từ 
vựng 
học 
tiếng 

Việt (2 
tc)

PP 
nghiên 
cứu 
khoa 

học (2 
tc)

Tiếng 
Anh (3 
tc) GĐ 

413 
Nhà C

Hán Nôm 
nâng cao 

(3 tc) Tin học cơ sở  
(3 tc)

Từ 
pháp 
học 
tiếng 

Việt (2 
tc)

Chủ 
nghĩa 
xã hội 
khoa 

học (2 
tc)

Giáo 
dục 
thể 

chất (1 
tc)



Ghi chú:
Tiết 1 7:00 đến 7:50

Buổi chiều

Tiết 6 12:30 đến 13:20 Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007.
Tiết 2 7:55 đến 8:45 Tiết 7 13:25 đến 14:15 P. CHỦ NHIỆM KHOA
Tiết 3 8:55 đến 9:45 Tiết 8 14:25 đến 15:15
Tiết 4 9:55 đến 10:45 Tiết 9 15:25 đến 16:15
Tiết 510:50 đến 11:40 Tiết 10 16:20 đến 17:10

* Sau khi kết thúc môn học, đề nghị các thầy cô giáo chuyển đề thi (02 đề)
và điểm giữa kỳ (kèm theo danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi)
về VPK Ngôn ngữ  học để kịp tổ chức thi. PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn

Buổi 
sáng


	Bảng tính3

